BẢNG SO SÁNH
Giữa Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự và dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung 
	TTLT số 04/2013/TTLT-BTP-BQP
	Dự thảo TTLT sửa đổi, bổ sung

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư liên tịch này hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự về xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường; hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường; giải đáp vướng mắc về việc thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và thống kê, tổng hợp, báo cáo về công tác bồi thường nhà nước.
	

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư liên tịch này áp dụng đối với cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác bồi thường nhà nước.
	

	Điều 3. Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
1. Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa các cơ quan do mình quản lý.
2. Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp sau:
a) Giữa các Cục Thi hành án dân sự;
b) Giữa các Chi cục thi hành án dân sự khác tỉnh.
3. Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa các Chi cục thi hành án dân sự trong tỉnh.
4. Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa các Phòng thi hành án cấp quân khu.
5. Cục Bồi thường nhà nước tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa cơ quan thi hành án dân sự Bộ Tư pháp và cơ quan thi hành án Bộ Quốc phòng.
	

	Điều 4. Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
1. Cơ quan có thẩm quyền xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch này chủ trì thực hiện thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP.

2. Trường hợp không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bồi thường, việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường được thực hiện theo thủ tục sau đây:
a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường, cơ quan có thẩm quyền xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường chủ trì, tổ chức họp với các cơ quan liên quan gây ra thiệt hại để thống nhất cơ quan có trách nhiệm bồi thường;
Trường hợp các cơ quan không thống nhất được cơ quan có trách nhiệm bồi thường thì cơ quan có thẩm quyền xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường quyết định một cơ quan trong số các cơ quan có liên quan gây ra thiệt hại là cơ quan có trách nhiệm bồi thường.
b) Văn bản xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải gửi ngay cho các cơ quan có liên quan gây ra thiệt hại, người bị thiệt hại hoặc thân nhân người bị thiệt hại và cơ quan có trách nhiệm bồi thường để thực hiện.
	

	Điều 5. Phối hợp xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan có liên quan gây ra thiệt hại và cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường có trách nhiệm phối hợp để xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.
2. Việc đề nghị phối hợp xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường được thực hiện bằng văn bản.
	

	Điều 6. Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường
1. Cục Bồi thường nhà nước Bộ Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi do Bộ Tư pháp quản lý.
2. Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường đối với cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự thuộc phạm vi do Bộ Quốc phòng quản lý.

	Điều 6. Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường


1. Cục Bồi thường nhà nước Bộ Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường đối với các cơ quan thi hành án dân sự thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.


2. Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường đối với cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự thuộc phạm vi do Bộ Quốc phòng quản lý.”.

3. Nội dung hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường
a) Trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường.

b) Trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị cấp kinh phí; chi trả tiền bồi thường và xem xét thực hiện trách nhiệm hoàn trả.

c) Các nội dung liên quan khác về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.


	Điều 7. Thời hạn hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường
Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn đề nghị hướng dẫn và nhận đủ các tài liệu liên quan, cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn phải có văn bản trả lời. Trường hợp vụ việc khó khăn, phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày.
	

	Điều 8. Giải đáp vướng mắc
Bộ Tư pháp giải đáp vướng mắc về việc thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự.

Cục Bồi thường nhà nước tham mưu, giúp Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều này.


	Điều 8. Giải đáp vướng mắc

1. Bộ Tư pháp giải đáp vướng mắc về việc thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự.

Cục Bồi thường nhà nước tham mưu, giúp Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều này.

2. Nội dung giải đáp vướng mắc về việc thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự bao gồm:

a) Phạm vi, đối tượng được bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự;

b) Các thiệt hại được bồi thường;

c) Trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường;

d) Chi trả tiền bồi thường và xem xét thực hiện trách nhiệm hoàn trả;

đ) Nội dung quản lý nhà nước về công tác bồi thường;

e) Các vấn đề liên quan khác về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

	Điều 9. Hình thức, thời hạn giải đáp vướng mắc pháp luật
1. Việc giải đáp vướng mắc pháp luật được thực hiện thông qua các hình thức sau:

a) Giải đáp bằng văn bản;

b) Giải đáp thông qua mạng điện tử;

c) Giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại;

d) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ thông tin có liên quan đến yêu cầu giải đáp vướng mắc, Bộ Tư pháp phải trả lời theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trường hợp có nội dung phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

3. Trường hợp cần thiết, việc giải đáp vướng mắc có thể tham vấn ý kiến các chuyên gia hoặc tham vấn ý kiến của cơ quan có liên quan.
	

	Điều 10. Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường
1. Cục Bồi thường nhà nước Bộ Tư pháp cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường theo yêu cầu của người bị thiệt hại trong lĩnh vực thi hành án dân sự trong phạm vi cả nước.

2. Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường theo yêu cầu của người bị thiệt hại trong lĩnh vực thi hành án dân sự do Bộ Quốc phòng quản lý.

3. Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, việc cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường được thực hiện bằng văn bản hoặc trao đổi trực tiếp với người bị thiệt hại.
	

	Điều 11. Theo dõi hoạt động giải quyết bồi thường
1. Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp theo dõi hoạt động giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự trên phạm vi cả nước.

2. Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh theo dõi hoạt động giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự trong phạm vi do mình quản lý.

3. Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng theo dõi hoạt động giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự trong quân đội.


	Điều 11. Theo dõi hoạt động giải quyết bồi thường

1. Cục Bồi thường nhà nước Bộ Tư pháp theo dõi hoạt động giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự trên phạm vi cả nước.

2. Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp theo dõi hoạt động giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự trong phạm vi do mình quản lý.

3. Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh theo dõi hoạt động giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự trong phạm vi do mình quản lý.

4. Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng theo dõi hoạt động giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự thuộc phạm vi do Bộ Quốc phòng quản lý.

5. Nội dung theo dõi công tác bồi thường nhà nước

Cơ quan có trách nhiệm theo dõi quy định tại Điều 11 và Điều 11a Thông tư liên tịch này theo dõi công tác bồi thường nhà nước đối với các nội dung sau đây:


a) Tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường;


b) Việc chi trả tiền bồi thường và xem xét thực hiện trách nhiệm hoàn trả.


c) Thực hiện báo cáo theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.


d) Tình hình thi hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

	
	“Điều 11a. Theo dõi việc chi trả tiền bồi thường và xem xét thực hiện trách nhiệm hoàn trả

1. Cục Bồi thường nhà nước Bộ Tư pháp theo dõi việc chi trả tiền bồi thường và xem xét thực hiện trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động thi hành án dân sự trên phạm vi cả nước.

2. Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp theo dõi việc chi trả tiền bồi thường và xem xét thực hiện trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động thi hành án dân sự thuộc phạm vi do mình quản lý.

3. Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng theo dõi việc chi trả tiền bồi thường và xem xét thực hiện trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động thi hành án dân sự thuộc phạm vi do Bộ Quốc phòng quản lý”.

	Điều 12. Căn cứ thực hiện việc theo dõi hoạt động giải quyết bồi thường
1. Báo cáo kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường của cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

2. Báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm về công tác triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

3. Bản án, quyết định của Tòa án có liên quan đến bồi thường của nhà nước.

4. Thông tin báo chí về tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết yêu cầu bồi thường.
	Điều 12. Căn cứ thực hiện theo dõi hoạt động giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và xem xét thực hiện trách nhiệm hoàn trả

1. Báo cáo vụ việc về kết quả giải quyết bồi thường của cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

2. Báo cáo định kỳ 06 tháng, hàng năm và báo cáo đột xuất về công tác bồi thường nhà nước.

3. Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án có liên quan về bồi thường nhà nước.

4. Thông tin báo chí về tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường.

5. Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức.

6. Thông tin từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

	Điều 13. Nội dung theo dõi hoạt động giải quyết bồi thường
Cơ quan có trách nhiệm theo dõi hoạt động giải quyết bồi thường quy định tại Điều 11 Thông tư liên tịch này theo dõi hoạt động giải quyết bồi thường đối với các nội dung sau đây:

1. Tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường;

2. Chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả;

3. Thực hiện báo cáo theo quy định của pháp luật về trách nhiệm báo cáo về việc giải quyết bồi thường đối với cơ quan có trách nhiệm bồi thường.
	Sửa đổi, bổ sung thêm điều 13 như tờ trình

	Điều 14. Đôn đốc hoạt động giải quyết bồi thường
1. Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp đôn đốc hoạt động giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự trên phạm vi cả nước.

2. Cục Thi hành án dân sự đôn đốc hoạt động giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự trong phạm vi do mình quản lý.

3. Cục thi hành án Bộ Quốc phòng đôn đốc hoạt động giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự trong quân đội.


	Điều 14. Thực hiện đôn đốc hoạt động giải quyết bồi thường
1. Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp đôn đốc hoạt động giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự trên phạm vi cả nước.

2. Cục Thi hành án dân sự đôn đốc hoạt động giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự trong phạm vi do mình quản lý.

3. Cục thi hành án Bộ Quốc phòng đôn đốc hoạt động giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự thuộc phạm vi do Bộ Quốc phòng quản lý.
4. Trường hợp các cơ quan có trách nhiệm không thực hiện nhiệm vụ đôn đốc theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này, hoặc đã thực hiện đôn đốc nhưng cơ quan được đôn đốc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trình tự, thủ tục và thời hạn quy định về giải quyết bồi thường, Bộ Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan có trách nhiệm giải quyết bồi thường trong phạm vi do mình quản lý.

Bộ Tư pháp thực hiện đôn đốc việc giải quyết bồi thường trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có căn cứ để đôn đốc.

5. Trường hợp Bộ Tư pháp đã đôn đốc mà việc giải quyết bồi thường vẫn không được thực hiện hoặc thực hiện không đúng trình tự, thủ tục và thời hạn quy định về giải quyết bồi thường, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn được đôn đốc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp căn cứ vào thẩm quyền được giao về công tác tổ chức, cán bộ để xử lý thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường do không thực hiện đúng quy định của pháp luật về giải quyết bồi thường..

Cục Bồi thường nhà nước tham mưu, giúp Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 4 và phối hợp với Tổng cục Thi hành 

	
	Điều 14a. Thực hiện đôn đốc việc chi trả tiền bồi thường và xem xét thực hiện trách nhiệm hoàn trả

1. Bộ Tư pháp đôn đốc việc chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động thi hành án dân sự trên phạm vi cả nước.

Cục Bồi thường nhà nước tham mưu, giúp Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản này.

2. Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc việc lập hồ sơ đề nghị cấp phát kinh phí; chi trả tiền bồi thường và xem trách nhiệm hoàn trả thuộc phạm vi do mình quản lý.

3. Bộ Quốc phòng đôn đốc việc lập hồ sơ đề nghị cấp phát kinh phí; chi trả tiền bồi thường và xem xét thực hiện trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động thi hành án dân sự thuộc phạm vi do Bộ Quốc phòng quản lý.

Cục Thi hành án tham mưu, giúp Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản này .

	Điều 15. Căn cứ đôn đốc hoạt động giải quyết bồi thường
1. Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người bị thiệt hại về hoạt động giải quyết bồi thường.

2. Kết quả theo dõi, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường.

3. Thông tin báo chí về tình hình yêu cầu và giải quyết yêu cầu bồi thường.

4. Bản án, quyết định của Tòa án có liên quan đến bồi thường nhà nước.
	Điều 15. Căn cứ đôn đốc hoạt động giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và xem xét thực hiện trách nhiệm hoàn trả
1. Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người bị thiệt hại về hoạt động giải quyết bồi thường.

2. Kết quả theo dõi, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường.

3. Thông tin báo chí về tình hình yêu cầu và giải quyết yêu cầu bồi thường.

4. Bản án, quyết định của Toà án có liên quan đến bồi thường nhà nước.

	Điều 16. Thủ tục đôn đốc hoạt động giải quyết bồi thường
1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có căn cứ đôn đốc quy định tại Điều 15 Thông tư liên tịch này, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Thông tư liên tịch này phải ban hành văn bản đôn đốc cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

2. Văn bản đôn đốc phải nêu rõ nội dung, trách nhiệm của cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

3. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường thực hiện theo nội dung văn bản đôn đốc và có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền đôn đốc về kết quả giải quyết.

4. Trong trường hợp cơ quan có trách nhiệm bồi thường gặp khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện giải quyết bồi thường, phải báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn của cơ quan cấp trên hoặc cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường.


	Điều 16. Thủ tục đôn đốc hoạt động giải quyết bồi thường 

1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có căn cứ đôn đốc quy định tại Điều 15 Thông tư liên tịch này, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Thông tư liên tịch này ban hành văn bản đôn đốc cơ quan có trách nhiệm bồi thường.
2. Văn bản đôn đốc phải nêu rõ nội dung, thời hạn thực hiện và trách nhiệm của cơ quan có trách nhiệm bồi thường.
Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản đôn đốc, cơ quan đã ra quyết định đôn đốc phải gửi cho cơ quan có trách nhiệm bồi thường, cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp và cơ quan quản lý nhà nước cấp trên của cơ quan đã thực hiện đôn đốc.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi thực hiện xong nội dung văn bản đôn đốc, cơ quan có trách nhiệm bồi thường báo cáo bằng văn bản đến cơ quan có thẩm quyền đôn đốc, cơ quan cấp trên trực tiếp về kết quả thực hiện.

4. Trường hợp cơ quan có trách nhiệm bồi thường gặp khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện giải quyết bồi thường, phải báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn của cơ quan cấp trên hoặc cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường.

	
	Điều 16a. Thủ tục đôn đốc việc chi trả tiền bồi thường và xem xét thực hiện trách nhiệm hoàn trả 
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ đôn đốc quy định tại Điều 15 Thông tư liên tịch này, cơ quan quy định tại Điều 14a Thông tư liên tịch này có văn bản đôn đốc cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong việc chi trả tiền bồi thường và xem xét thực hiện trách nhiệm hoàn trả.

2. Văn bản phải nêu rõ nội dung đôn đốc, thời hạn thực hiện, trách nhiệm của cơ quan được đôn đốc trong việc thực hiện nội dung văn bản đôn đốc.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản đôn đốc, cơ quan đã ra quyết định đôn đốc phải gửi cho cơ quan có trách nhiệm bồi thường, hoặc cơ quan Tài chính được đôn đốc và cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường cùng cấp.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi thực hiện xong nội dung văn bản đôn đốc, cơ quan được đôn đốc báo cáo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền đôn đốc kết quả thực hiện.

	Điều 17. Kiểm tra công tác bồi thường nhà nước
1. Cục Bồi thường nhà nước tham mưu, giúp Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự trên phạm vi cả nước.

2. Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng tham mưu, giúp Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự thuộc phạm vi do Bộ Quốc phòng quản lý.


	Điều 17. Kiểm tra công tác bồi thường nhà nước

1. Cục Bồi thường nhà nước tham mưu, giúp Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự trên phạm vi cả nước.

2. Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp thực hiện kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự đối với Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự.

3. Cục Thi hành án tham mưu, giúp Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự thuộc phạm vi do Bộ Quốc phòng quản lý.

	
	Điều 17a. Nguyên tắc kiểm tra công tác bồi thường nhà nước

Việc kiểm tra công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

1. Công khai, khách quan, minh bạch, toàn diện, hiệu quả và đúng kế hoạch đã được phê duyệt;

2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan;

3. Làm rõ thực chất tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra;

4. Giúp cơ quan, đơn vị được kiểm tra thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao.

	Điều 18. Căn cứ kiểm tra
1. Kế hoạch hàng năm của cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường.

2. Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Thông qua kết quả của hoạt động theo dõi, đôn đốc giải quyết bồi thường.


	Điều 18. Căn cứ kiểm tra

1. Kế hoạch hàng năm của cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường.

2. Theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

3. Thông qua kết quả của hoạt động theo dõi, đôn đốc giải quyết bồi thường.
4. Khi có phản ánh của cá nhân, tổ chức về vi phạm của cơ quan có trách nhiệm giải quyết bồi thường.

5. Kết quả báo cáo công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan.

	Điều 19. Hình thức kiểm tra
1. Kiểm tra định kỳ do cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường thực hiện hàng năm theo kế hoạch được Thủ trưởng cơ quan phê duyệt.

2. Kiểm tra đột xuất được tiến hành khi có căn cứ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 18 Thông tư liên tịch này.


	Điều 19. Hình thức kiểm tra

1. Kiểm tra định kỳ do cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường thực hiện hàng năm theo kế hoạch được Thủ trưởng cơ quan phê duyệt.

2. Kiểm tra đột xuất được tiến hành khi có căn cứ quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 18 Thông tư liên tịch này. Trước khi tiến hành kiểm tra đột xuất, cơ quan kiểm tra có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước cấp trên của cơ quan được kiểm tra để phối hợp thực hiện.

	Điều 20. Nội dung kiểm tra
Cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường tổ chức kiểm tra công tác bồi thường nhà nước về các nội dung sau đây:

1. Tính hợp pháp, đúng đắn của việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả;

2. Việc thực hiện báo cáo kết quả giải quyết bồi thường;

3. Quản lý nhà nước về công tác bồi thường và việc thực hiện các nhiệm vụ khác về bồi thường theo quy định của pháp luật.


	

	
	Điều 20a. Trình tự, thủ tục kiểm tra

1. Ra Quyết định hoặc Kế hoạch kiểm tra.

2. Công bố Quyết định hoặc Kế hoạch kiểm tra khi bắt đầu tiến hành kiểm tra.

3. Đại diện Lãnh đạo cơ quan được kiểm tra báo cáo và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra.

4. Đoàn kiểm tra tiến hành thu thập tài liệu, đối chiếu, kiểm tra, đánh giá nội dung báo cáo, hồ sơ, sổ sách, giấy tờ và tài liệu được xuất trình theo quy định của pháp luật.

5. Đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm giải trình làm rõ những vấn đề Đoàn kiểm tra yêu cầu.

6. Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra trình cơ quan đã ra quyết định hoặc ban hành kế hoạch kiểm tra..

7. Xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật nếu có.



	Điều 21. Kiểm tra liên ngành về công tác bồi thường
1. Trường hợp khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc khi xét thấy cần thiết để phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong hoạt động thi hành án dân sự, tổ chức kiểm tra liên ngành về công tác bồi thường.
2. Nội dung kiểm tra được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư liên tịch này.
	

	
	Điều 21a. Thành phần Đoàn kiểm tra, nhiệm vụ và quyền hạn Trưởng Đoàn kiểm tra

1. Đoàn kiểm tra gồm có Trưởng đoàn và các thành viên. Trưởng đoàn kiểm tra là đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường. Các thành viên Đoàn kiểm tra bao gồm đại diện của cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc kiểm tra công tác bồi thường nhà nước.

2. Trưởng Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Chỉ đạo Đoàn kiểm tra thực hiện đúng nội dung, thời hạn ghi trong quyết định hoặc kế hoạch kiểm tra; trong trường hợp cần thiết, đề nghị cơ quan chủ trì kiểm tra gia hạn kiểm tra;

b) Yêu cầu cơ quan, đơn vị được kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu, giải trình các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra;

c) Lập biên bản kiểm tra; xây dựng báo cáo kết luận kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của biên bản, báo cáo đó;

3. Các thành viên trong Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra.

	Điều 22. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được kiểm tra
Cơ quan, đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các nội dung kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra, đồng thời phối hợp với Đoàn kiểm tra thực hiện các nội dung kiểm tra theo yêu cầu.
	Điều 22. Trách nhiệm  của cơ quan được kiểm tra

1. Cơ quan được kiểm tra có trách nhiệm sau:

a) Đề nghị Đoàn kiểm tra và các cơ quan, tổ chức có liên quan giữ bí mật thông tin theo quy định của pháp luật;

b) Nhận biên bản kiểm tra và yêu cầu giải thích nội dung biên bản kiểm tra;

c) Bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra;

d) Từ chối việc kiểm tra khi không có quyết định kiểm tra hoặc kế hoạch kiểm tra, từ chối cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra, thông tin, tài liệu thuộc bí mật Nhà nước hoặc bí mật của khách hành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

đ) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kiểm tra;

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan được kiểm tra có trách nhiệm sau:

a) Chấp hành Quyết định kiểm tra hoặc kế hoạch kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật;

c) Cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp;

d) Ký biên bản kiểm tra sau khi kết thúc kiểm tra;

đ) Chấp hành quyết định của Đoàn kiểm tra;

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”.



	Điều 23. Biện pháp xử lý sau kiểm tra
1. Sau khi kết thúc hoạt động kiểm tra, Đoàn kiểm tra gửi báo cáo kết quả kiểm tra cho cơ quan đã ra quyết định kiểm tra, đồng thời gửi Bộ Tư pháp (Cục Bồi thường nhà nước và Tổng cục Thi hành án dân sự) để phục vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường.

2. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan kiểm tra xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp xử lý và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.
	

	Điều 24. Các loại báo cáo, thời điểm lấy số liệu
1. Báo cáo vụ việc

Sau khi kết thúc việc giải quyết bồi thường, cơ quan có trách nhiệm bồi thường báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp và cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường cùng cấp về kết quả giải quyết bồi thường.

Báo cáo được thực hiện theo mẫu tại phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

2. Báo cáo định kỳ

a) Báo cáo 6 tháng; báo cáo kết quả công tác bồi thường của đơn vị từ ngày 01/10 năm trước liền kề đến ngày 31/3 của năm báo cáo;

b) Báo cáo hàng năm: báo cáo kết quả công tác bồi thường của đơn vị từ ngày 01/10 năm trước liền kề đến ngày 30/9 của năm báo cáo.

Báo cáo được thực hiện theo mẫu tại phụ lục II và III ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

3. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường.
	Điều 24. Các loại báo cáo, thời điểm lấy số liệu

1. Báo cáo vụ việc

Sau khi kết thúc việc giải quyết bồi thường, cơ quan có trách nhiệm bồi thường báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp và cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường cùng cấp về kết quả giải quyết bồi thường. 

Báo cáo được thực hiện theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này. Gửi kèm theo báo cáo phải có bản sao các tài liệu có liên quan đến vụ việc giải quyết bồi thường

2. Báo cáo định kỳ

a) Báo cáo 6 tháng: báo cáo kết quả công tác bồi thường của đơn vị từ ngày 01/10 năm trước liền kề đến ngày 31/3 của năm báo cáo;

b) Báo cáo hàng năm: báo cáo kết quả công tác bồi thường của đơn vị từ ngày 01/10 năm trước liền kề đến ngày 30/9 của năm báo cáo.

Báo cáo được thực hiện theo mẫu tại phụ lục II và III ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

3. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường.

	Điều 25. Trách nhiệm báo cáo về công tác bồi thường
1. Chi cục thi hành án dân sự có trách nhiệm định kỳ sáu tháng (trước ngày 10/4) và hàng năm (trước ngày 10/10) thống kê, sơ kết, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện bồi thường trong phạm vi do mình quản lý, gửi Cục thi hành án dân sự, đồng thời, gửi Phòng Tư pháp để tổng hợp tình hình chung về hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường tại địa phương.

2. Cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm định kỳ sáu tháng (trước ngày 15/4) và hàng năm (trước ngày 15/10) thống kê, sơ kết, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện bồi thường trong phạm vi do mình quản lý, gửi Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, đồng thời, gửi Sở Tư pháp để tổng hợp tình hình chung về hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường tại địa phương.

3. Tổng cục thi hành án dân sự Bộ Tư pháp định kỳ sáu tháng và hàng năm sơ kết, tổng kết công tác bồi thường nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự trong phạm vi cả nước, báo cáo Bộ Tư pháp, đồng thời gửi Cục Bồi thường nhà nước để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

4. Phòng thi hành án cấp quân khu có trách nhiệm báo cáo định kỳ sáu tháng (trước ngày 10/4) và hàng năm (trước ngày 10/10) thống kê, sơ kết, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện bồi thường trong phạm vi do mình quản lý, báo cáo Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng.

5. Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng có trách nhiệm báo cáo định kỳ sáu tháng (gửi báo cáo trước ngày 15/4) và hàng năm (gửi báo cáo trước ngày 15/10) thống kê, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện bồi thường trong phạm vi do mình quản lý báo cáo Bộ Quốc phòng và thông báo cho Cục Bồi thường nhà nước Bộ Tư pháp.


	

	Điều 26. Hiệu lực thi hành
Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2013.


	 Điều 26. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cá nhân, tổ chức phản ánh về Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng để phối hợp nghiên cứu, giải quyết./.
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